
BẢN TIN
THỊ TRƯỜNG
NÔNG SẢN VÀ NLCN
Tuần giao dịch: 30/03 – 03/04/2026



LỊCH KINH TẾ BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

-7,00% 1,00%

Nhóm Kim loại Công nghiệp
Nhóm Nông sản

Hàng hoá
Nhóm NLCN

Nhóm năng lượng
Nhóm kim loại quý

Bông
Dầu đậu tương

Đồng
Nhôm
Lúa mì

Dầu WTI
Dầu cọ
Đường

Bạc
Đậu tương
Quặng sắt

Ngô
Vàng

Cà phê Robusta
Cà phê Arabica

Ca Cao
Khô đậu tương

Bạch kim
Dầu Brent

Biến động thị trường hàng hoá hàng tuần (WoW)Ngày Quốc gia Sự kiện Kỳ vọng Kỳ trước

30/03/2026

21:30 US Chủ tịch Fed Powell phát biểu

22:00 USDA Báo cáo kiểm tra xuất khẩu

31/03/2026

21:00
US Cơ hội việc làm tại JOLTS 6,90M 6,95M

US Niềm tin người tiêu dùng CB 88,0 91,20

23:00 USDA Prospective Plantings & Grain Stocks

01/04/2026

02:00 USDA Báo cáo nghiền đậu tương

19:30 US Doanh số bán lẻ cốt lỗi 0,30% 0,00%

Doanh số bán lẻ 0,40% -0,20%

21:30 EIA Dự trữ dầu thô 6. 93M

02/04/2026

19:30 US Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp 212K 210K

USDA Báo cáo bán hàng xuất khẩu

03/04/2026

19:30 US

Bảng lương phi nông nghiệp 56K -92K

Tỷ lê thất nghiệp 4,40% 4,40%

Thu nhập bình quân theo giờ 0,30% 0,40%

Nguồn: Fire Ant tổng hợp từ Reuter.
Tất cả thời gian đều là giờ địa phương của Việt Nam.



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN
• Nhóm lúa mì dẫn dắt đà tăng tuần qua với kỳ hạn KC HRW bứt phá hơn 26 cents nhờ lực cầu

từ Algeria và lo ngại khô hạn tại vùng Southern Plains của Mỹ.

• Giới đầu tư thận trọng định vị vị thế trước báo cáo Diện tích gieo trồng và Tồn kho nông sản

quý của USDA công bố vào thứ Ba tuần tới (31/03).

• EPA chính thức công bố hạn ngạch RVO năm 2026-2027 vượt dự kiến ban đầu, tuy nhiên tổ

hợp đậu tương vẫn lao dốc do hiện tượng “tin ra là bán”.

1. Tổng quan Xu hướng và Cấu trúc Giá

• Thị trường ngô khép lại phiên giao dịch cuối tuần trong trạng thái suy yếu nhẹ khi dòng tiền

chốt lời chiếm ưu thế. Các hợp đồng kỳ hạn gần ghi nhận mức giảm từ đi ngang đến 5 cents.

Cụ thể, hợp đồng ngô kỳ hạn tháng 5/2026 đã đánh mất tổng cộng 3,5 cents trong tuần này.

• Trái ngược với diễn biến của ngô, tổ hợp lúa mì tiếp tục duy trì sắc xanh tích cực trong phiên

thứ Sáu. Lúa mì cứng đỏ Kansas dẫn đầu đà tăng với mức tiến thêm từ 3,25 đến 6,25 cents.

Tại sàn Chicago, lúa mì mềm đỏ dao động quanh mức tham chiếu nhưng vẫn giữ được mức

tăng gần 10 cents so với đầu tuần.

• Đối với tổ hợp đậu tương, áp lực bán tháo diễn ra mạnh mẽ vào cuối phiên thứ Sáu khiến các

hợp đồng kỳ hạn gần giảm từ 5 đến 14,5 cents. Đặc biệt, khô đậu tương chứng kiến nhịp sụt

giảm sâu từ 2,20 USD đến 6,80 USD/tấn, trong khi dầu đậu tương dù tăng mạnh trong tuần

nhưng đã chịu áp lực điều chỉnh kỹ thuật vào phiên cuối tuần.

2. Phân tích Cơ bản và Động lực Giá

▪ Tâm điểm của thị trường trong phiên giao dịch cuối tuần là việc Cơ quan Bảo vệ Môi trường

Mỹ (EPA) công bố hạn ngạch nghĩa vụ tái tạo (RVO) chính thức cho năm 2026. Số liệu thực tế

đạt 8,86 tỷ RINS đối với dầu diesel sinh học gốc sinh khối, cao hơn đáng kể so với mức đề

xuất 7,12 tỷ RINS trước đó. Đối với năm 2027, tổng mức RVO được ấn định ở 8,95 tỷ RINS.

Mặc dù đây là thông tin hỗ trợ mạnh mẽ cho nhu cầu dầu đậu tương trong dài hạn, nhưng

thị trường đã phản ứng bằng nhịp chốt lời sau khi giá dầu đậu tương đã bứt phá hơn 190

điểm trong cả tuần.

• Về mặt cung ứng toàn cầu, Algeria đã thực hiện lệnh mua ước tính 690.000 tấn lúa mì trong

phiên đấu thầu hôm thứ Năm, trực tiếp hỗ trợ giá lúa mì tại Mỹ và Châu Âu. Tại Pháp, tổ

chức FranceAgriMer duy trì xếp hạng lúa mì vụ đông ở mức 84% Tốt/Tuyệt vời, ổn định so với

tuần trước. Tuy nhiên, tại Mỹ, bản đồ dự báo thời tiết 7 ngày của NOAA cho thấy phần lớn

vùng Southern Plains và vành đai lúa mì HRW vẫn duy trì trạng thái khô hạn, đe dọa trực tiếp

tới năng suất khi xếp hạng mùa vụ đang có dấu hiệu sụt giảm.

▪ Giới phân tích cũng đang hướng sự tập trung vào báo cáo Diện tích gieo trồng của USDA vào

tuần tới. Thị trường kỳ vọng diện tích ngô sẽ giảm khoảng 4,4 triệu mẫu Anh so với năm

ngoái, trong khi diện tích đậu tương dự kiến tăng thêm 4,33 triệu mẫu. Tồn kho ngô tính đến

ngày 01/03 ước tính đạt 9,104 tỷ bushels (tương đương 231 triệu tấn), tăng mạnh so với cùng

kỳ năm ngoái, điều này giải thích cho áp lực đè nặng lên giá ngô giao ngay trong ngắn hạn.

▪ Hành động giá trong phiên thứ Sáu cho thấy sự suy kiệt của lực mua tại nhóm ngô và đậu

tương. Việc giá đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày là một tín hiệu kỹ thuật tiêu cực, xác

nhận rằng nhà đầu tư đang ưu tiên trạng thái tiền mặt hơn là nắm giữ vị thế qua tuần.

Ngược lại, lúa mì đang thể hiện cấu trúc "Bullish Divergence" khi liên tục thiết lập các mức

đáy cao hơn trên đồ thị tuần. Tâm lý thị trường đối với lúa mì hiện đang chuyển từ nghi ngờ

sang kỳ vọng bứt phá nhờ sự cộng hưởng giữa yếu tố thời tiết và lực cầu quốc tế mạnh mẽ từ

khối Bắc Phi.

▪ Dữ liệu COT (Cam kết của các nhà giao dịch) củng cố thêm góc nhìn này khi các quỹ Managed

Money đã cắt giảm đáng kể vị thế bán khống tại sàn Chicago, đưa mức bán ròng xuống thấp

nhất kể từ tháng 7/2022. Đây là dấu hiệu cho thấy các "ông lớn" đang chuẩn bị cho một kịch

bản tăng giá dài hạn của lúa mì.



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT NGÔ 05/26

3. Phân tích kỹ thuật chi tiết

⮚ Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/03, Ngô (Kỳ hạn tháng 5) đóng cửa tại 462'0 cents, sụt

giảm -5'0 cents (-1.07%).

⮚ Tâm lý thị trường chuyển dịch từ hưng phấn sang "Thận trọng và lo ngại". Dòng tiền đầu cơ

đã thực hiện tháo chạy hàng loạt khi giá vi phạm mốc 465'0. Khối lượng bán ra tăng đồng

thuận với thân nến đỏ đặc cho thấy phe Gấu đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát. Dòng

tiền doanh nghiệp hiện đang lùi sâu lệnh chờ mua về vùng 455 - 458, không còn mặn mà

đỡ giá tại vùng đỉnh ngắn hạn.

⮚ Nến ngày 27/03 là một nến Bearish Marubozu nhẹ với giá đóng cửa thấp gần nhất phiên.

Hành vi này cho thấy phe Mua hoàn toàn tê liệt và phe Bán nắm thế chủ động từ đầu đến

cuối phiên Mỹ. Việc giá nhúng về 462'0 và "ngâm" tại đó cho thấy áp lực cung vẫn chưa

được giải tỏa hoàn toàn.

⮚ Theo cấu trúc sóng đẩy, Ngô có khả năng đã hoàn tất tiểu sóng 3 và đang đi vào sóng 4

điều chỉnh. Thông thường, sóng 4 sẽ tìm về vùng 38.2% - 50% của sóng 3, tương ứng với

dải giá 455.0 - 458.0. Sự đứt gãy của mô hình Parabolic cho thấy nhịp chỉnh này sẽ diễn ra

gắt hơn dự kiến thay vì chỉ đi ngang tích lũy.

4. Khuyến nghị chiến lược

➢ Đánh giá chiến lược cũ: Các vị thế Mua tại dải 456.0 - 461.0 hiện vẫn đang "sống" nhưng lãi

đệm đã bốc hơi gần hết. Mức Trailing Stop tại 460.5 vẫn chưa bị quét trúng (thấp nhất

phiên là 462.0), nhưng khoảng cách hiện tại chỉ còn 1.5 cents.

➢ Kế hoạch phiên 30/03:

• Vị thế hiện hữu (Long 460.x): Tiếp tục nắm giữ. Nếu giá đóng cửa hoặc có nhịp nhúng dứt

khoát dưới 460.5, thực hiện tất toán toàn bộ vị thế để bảo vệ dòng vốn hòa vốn.

• Điểm vào: Chỉ xem xét mở lại vị thế khi giá tạo được mô hình nến đảo chiều cường lực (như

Pinbar) ngay tại hỗ trợ 460.0 và bật tăng trở lại trên 465.0. .

1. Tổng quan xu hướng và cấu trúc giá

Sau nhịp bùng nổ, thị trường đang bước vào pha Điều chỉnh kỹ thuật cường độ cao. Dựa trên đồ

thị D1, việc giá đóng cửa tại 462'0 đã bẻ gãy đường cong hỗ trợ gia tốc. Cấu trúc hiện tại chuyển

dịch từ "Tăng trưởng nóng" sang "Tích lũy tiêu cực". Điểm tích cực duy nhất là giá vẫn đang đóng

cửa trên ngưỡng hỗ trợ ngang 460.0. Tuy nhiên, quán tính giảm đang rất lớn, và rủi ro hình thành

mô hình "Cái nêm hướng lên" bị phá vỡ đang hiện hữu.

2. Mức giá kỹ thuật đáng chú ý

Hỗ trợ: 456 - 442 –428 Kháng cự: 478 – 488 - 496



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT LÚA MÌ 05/26

3. Phân tích kỹ thuật chi tiết

⮚ Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/03, mã ZWK2026 đóng cửa tại 605.0 cents, gần như

không đổi so với phiên trước (0.00%).

⮚ Tâm lý thị trường đang chuyển dịch sang trạng thái "Lạc quan thận trọng". Sau phiên bùng

nổ, dòng tiền thường để thị trường tự điều chỉnh nhằm rũ bỏ các vị thế "Long đuổi" yếu ớt.

Khối lượng giao dịch duy trì ở mức ổn định cho thấy phe Mua vẫn đang nắm quyền kiểm

soát và không có dấu hiệu tháo chạy hoảng loạn khi chạm kháng cự 613.

⮚ Nến ngày 27/03 là một nến con xoay (Spinning Top) với bóng nến trên dài. Việc giá bị từ

chối tại 613 áp lực bán chốt lời ngắn hạn vẫn hiện hữu quanh vùng Fibonacci mở rộng. Tuy

nhiên, điểm tích cực là giá thấp nhất phiên 599 gay lập tức được kéo lên khi chạm ngưỡng

hỗ trợ tâm lý 600, xác nhận lực cầu trực chờ tại vùng này là rất lớn.

⮚ Lúa mì đang ở giai đoạn đầu của Sóng đẩy 3 trung hạn. Nhịp dừng tại 605 đóng vai trò là

một sóng hiệu chỉnh nhỏ để củng cố nền giá. Theo lý thuyết Price Action, sau khi bứt phá

mô hình Cup & Handle, thị trường thường có xu hướng "Throwback" kiểm định lại miệng

tay cầm. Miễn là giá đóng cửa ngày trên596 gia tốc tăng hướng về 641 sẽ sớm trở lại.

4. Khuyến nghị chiến lược

➢ Đánh giá chiến lược cũ: Các vị thế Mua thăm dò tại 58x - 590 đang ở trạng thái lãi ròng

tốt.

➢ Kế hoạch phiên 30/03:

➢ Vị thế hiện hữu (Long 58x & 590): Tiếp tục nắm giữ toàn bộ vị thế. Nếu phiên 27/03 giá

đóng cửa trên 610, khuyến nghị nâng toàn bộ mốc chặn lãi lên 596.

• Duy trì kỳ vọng tại 614 (Chốt lời 50%) và hướng tới 641 (Chốt lời toàn bộ).

1. Tổng quan xu hướng và cấu trúc giá

Thị trường đang vận hành trong pha Kiểm định sau bứt phá của mô hình Cup & Handle (Cốc tay

cầm) vĩ mô. Dựa trên đồ thị D1, việc giá trụ vững trên mốc 600 sau khi bẻ gãy tay cầm là một tín

hiệu cực kỳ tích cực. Cấu trúc tăng trưởng trung hạn vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Quỹ đạo mũi

tên dự báo đang hướng tới mục tiêu miệng cốc tại 641 Nhịp đi ngang của phiên 27/03 chỉ đơn

thuần là hành vi "hấp thụ cung" tại vùng giá cao trước khi kích hoạt nhịp đẩy tiếp theo.

2. Mức giá kỹ thuật đáng chú ý

Hỗ trợ: 587 – 564 - 532 Kháng cự: 600 - 641



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐẬU TƯƠNG 05/26

3. Phân tích kỹ thuật chi tiết

⮚ Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/03, Đậu tương (Kỳ hạn tháng 5) đóng cửa tại 1159.25

cents, sụt giảm mạnh -14.50 cents (-1.24%).

⮚ Tâm lý thị trường chuyển dịch đột ngột từ hưng phấn sang "Bi quan và phòng thủ". Dòng

tiền đã thực hiện nghiệp vụ rút lui khi thấy lực cầu tại 1178.0 quá yếu ớt. Khối lượng bán

ròng gia tăng dứt khoát trong phiên Mỹ cho thấy phe Gấu đang dồn lực để kích hoạt các

lệnh dừng lỗ của những người mua bắt đáy quanh 1160.0. Dòng tiền doanh nghiệp hiện

đang lùi sâu lệnh chờ mua về sát vùng 1144.0.

⮚ Nến ngày 27/03 là một nến Bearish Engulfing điển hình. Việc giá mở cửa tại 1172.0 nhưng

bị đẩy lùi sâu xuống 1155.6 trước khi đóng cửa tại 1159.2 tố cáo phe Mua hoàn toàn tê liệt.

Hành vi giá này xác nhận ngưỡng 1178.0 là một cái bẫy tăng giá ngắn hạn, khiến những vị

thế mua sớm bị kẹt lại tại vùng giá cao.

⮚ Sau khi hoàn tất 5 sóng tăng trưởng đạt đỉnh tại 1233.25, Đậu tương đang di chuyển trong

nhịp sóng điều chỉnh A-B-C vĩ mô. Phiên giảm 27/03 chính là khởi đầu của tiểu sóng C đẩy

xuống. Theo đo lường biên độ, nhịp giảm này tối thiểu phải kiểm định lại hỗ trợ 1144.0.

Nếu áp lực bán không thuyên giảm tại đây, mục tiêu tiếp theo của cấu trúc sóng điều chỉnh

sẽ là vùng 1127.0.

4. Khuyến nghị chiến lược

⮚ Kế hoạch phiên 30/03: Hiện tại giá đang trong vùng đi ngang khuyến nghị đứng ngoài

quan sát hành động giá vào phiên thứ 2.

1. Tổng quan xu hướng và cấu trúc giá

Thị trường đã chính thức xác nhận pha Điều chỉnh sâu sau khi hoàn tất chu kỳ 5 sóng đẩy tăng

trưởng trước đó. Dựa trên đồ thị D1, nỗ lực tái chiếm ngưỡng 1178.0 (đỉnh sóng 4 cũ) đã thất bại

hoàn toàn. Cấu trúc hiện tại đang hình thành nhịp giảm thứ cấp với mục tiêu kiểm định lại đáy vĩ

mô quanh 1144.0. Việc giá rơi ra khỏi quỹ đạo phục hồi cho thấy phe Bán đang nắm giữ thế chủ

động tuyệt đối, biến vùng 1178.0 - 1180.0 trở thành "vùng kháng cự thép" trong ngắn hạn.

2. Mức giá kỹ thuật đáng chú ý

Hỗ trợ: 1144.0 – 1127.0 - 1052.0 Kháng cự: 1176.0 - 1178.0 - 1185.0



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT KHÔ ĐẬU TƯƠNG 05/26

3. Phân tích kỹ thuật chi tiết

⮚ Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/03, Khô đậu tương đóng cửa tại 315.3 USD/st, sụt giảm

mạnh -6.8 USD (-2.11%).

⮚ Tâm lý thị trường hiện tại bao trùm bởi sự "Bi quan và tháo chạy". Dòng tiền đầu cơ đã

thực hiện cắt lỗ ròng khi giá không thể trụ vững trên mốc 320.0. Khối lượng bán ra tăng

mạnh đồng thuận với thân nến đỏ đặc cho thấy phe Gấu đang dồn toàn lực để ép giá về

các vùng hỗ trợ thấp hơn. Dòng tiền thương nhân hiện đang đứng ngoài quan sát, chỉ sẵn

sàng nhập cuộc tại vùng giá trị quanh 308.0.

⮚ Nến ngày 27/03 là một nến Bearish Marubozu bao trùm hoàn toàn nến Spinning Top của

phiên 26/03. Việc giá mở cửa tại 321.7, đẩy lên cao nhất 323.5 rồi sụt hầm đóng cửa tại

315.3 tố cáo phe Mua hoàn toàn tê liệt. Hành vi giá này xác nhận ngưỡng 322.0 là một

kháng cự cực mạnh, nơi phe Bán đang "phục kích" mọi nhịp hồi phục.

⮚ Theo cấu trúc sóng điều chỉnh vĩ mô khởi nguồn từ đỉnh 338.6, Khô đậu tương đang di

chuyển trong nhịp sóng C. Đặc tính của sóng C là gia tốc mạnh và thường kết thúc tại các

vùng hỗ trợ cứng của chu kỳ trước. Với biên độ hiện tại, nhịp giảm dự kiến sẽ kết thúc và

tạo đáy quanh vùng Fibonacci mở rộng 308.4 - 310.0, nơi kỳ vọng sẽ xuất hiện sự phân kỳ

giá trị.

4. Khuyến nghị chiến lược

➢ Kế hoạch phiên 30/03:

➢ Kịch bản Mua 1: Chỉ xem xét mở vị thế Mua thăm dò (30% tỷ trọng) khi giá chạm dải 308.4 -

312.0 VÀ xuất hiện nến rút chân dứt khoát trên khung Daily.

➢ Dừng lô: 304; Chốt lời: 320.

1. Tổng quan xu hướng và cấu trúc giá

Thị trường đã tái xác nhận Xu hướng giảm chủ đạo sau khi nhịp hồi phục kỹ thuật thất bại tại

kháng cự Fibonacci. Dựa trên đồ thị D1, Khô đậu tương đã bẻ gãy nền tích lũy ngắn hạn quanh

320.0. Cấu trúc giá hiện tại là "Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước" một cách rõ rệt. Quỹ đạo mũi tên dự

báo cho thấy giá đang trong nhịp đẩy cuối của sóng điều chỉnh, hướng thẳng về vùng hỗ trợ vĩ mô

tại 308.4. Việc đóng cửa tại mức thấp nhất phiên cho thấy quán tính giảm vẫn còn rất lớn cho

phiên mở cửa đầu tuần.

2. Mức giá kỹ thuật đáng chú ý

Hỗ trợ: 315.3 - 308.4 - 302.0 Kháng cự: 322.8 - 338.6 - 351.1
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3. Phân tích kỹ thuật chi tiết

⮚ Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/03, Dầu đậu tương (Kỳ hạn tháng 5) đóng cửa tại 67.41

cents/lb, sụt giảm -0.61 cents (-0.90%) sau khi đã tăng vọt lên mức cao nhất 69.10.

⮚ Tâm lý thị trường đã chuyển từ hưng phấn tột độ sang "Sợ hãi và tháo chạy". Dòng tiền đã

thực hiện nghiệp vụ chốt lời quyết liệt tại vùng 69.00, tạo ra hiệu ứng hòn tuyết lăn ép phe

Mua phải cắt lỗ khi giá thủng mốc 67.00 đầu phiên Mỹ. Khối lượng bán ròng gia tăng dứt

khoát cho thấy phe Gấu đang giành lại quyền kiểm soát nhịp độ thị trường.

⮚ Nến ngày 27/03 là một nến Shooting Star với thân đỏ và bóng trên cực dài. Việc giá nhúng

sâu về 66.30 rồi rút chân nhẹ lên 67.41 cho thấy có lực cầu bắt đáy yếu ớt, nhưng không đủ

để xóa đi định kiến tiêu cực của phiên giao dịch. Hành vi giá này xác nhận vùng 68.00 -

69.00 hiện là "vùng tử địa" đối với các lệnh Mua đuổi.

⮚ Dầu đậu tương có dấu hiệu đã hoàn tất sóng đẩy ngắn hạn tại 69.10 và đang đi vào sóng

điều chỉnh phẳng. Theo quy luật Fibonacci, nhịp lùi này dự kiến sẽ kiểm định lại mức thoái

lui 50% quanh vùng 66.50 một lần nữa trước khi xác lập hướng đi mới. Sự đứt gãy của mô

hình Parabolic buộc chúng ta phải đánh giá lại toàn bộ chu kỳ tăng trưởng.

4. Khuyến nghị chiến lược

➢ Đánh giá chiến lược cũ: Vị thế Mua tại 67.10 đã chính thức bị dừng lỗ tại mốc 66.50 trong

phiên Friday Night.

⮚ Kế hoạch phiên 30/03: Chỉ xem xét mở lại vị thế mua khi giá chạm hỗ trợ thép 65.40 và

xuất hiện nến rút chân dứt khoát trên khung D1.

⮚ Vị thế Bán (Short): Nếu giá có nhịp hồi yếu kiểm định lại mốc 67.87 nhưng thất bại, có thể

mở lệnh bán lướt sóng về 65.50. Dừng lỗ tại 68.50..

1. Tổng quan xu hướng và cấu trúc giá

Thị trường đã chuyển từ trạng thái "Bứt phá" sang "Điều chỉnh cực đoan" sau khi xác lập một cái

bẫy tăng giá điển hình tại vùng đỉnh ngắn hạn. Dựa trên đồ thị D1, việc giá không thể giữ vững trên

ngưỡng 67.87 sau khi đã vượt xa mốc này là một tín hiệu cực kỳ tiêu cực. Cấu trúc tăng trưởng gia

tốc đã bị bẻ gãy. Hiện tại, giá đang quay lại kiểm định nền hỗ trợ cũ quanh 67.00 - 67.40. Nếu vùng

này tiếp tục bị xuyên thủng, Dầu đậu tương sẽ rơi vào một nhịp điều chỉnh sâu hướng về mốc

65.40.

2. Mức giá kỹ thuật đáng chú ý

Hỗ trợ: 65 – 62 - 56 Kháng cự: 67.87 - 69,90 - 72



TIN TỨC THỊ TRƯỜNG NLCN

• Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, thị trường hàng hóa mềm đồng loạt điều chỉnh giảm

điểm. Những dự báo kỷ lục về sản lượng tại Brazil đã lấn át hoàn toàn những lo ngại về đứt

gãy chuỗi cung ứng tại Trung Đông, đẩy tâm lý giới đầu cơ vào trạng thái phòng thủ và hiện

thực hóa lợi nhuận.

1. CÀ PHÊ: Cuộc chiến giữa "con số kỷ lục" và "thực tế khan hiếm“

• Thị trường cà phê phái sinh khép lại phiên thứ Sáu trong sắc đỏ rực. Tại New York, Arabica kỳ

hạn tháng 5 (KCK26) bốc hơi 1,93%, chốt tại 310,15 cents/lb. Tại London, Robusta (RMK26)

cũng thoái lui nhẹ về mốc 3.626 USD/tấn.

• Trọng tâm khiến bảng điện chao đảo là những con số "khổng lồ" từ Brazil. Marex Group vừa

nâng dự báo sản lượng niên vụ 2026/27 của quốc gia này lên mức kỷ lục 75,9 triệu bao – tăng

15,5% so với năm ngoái. Con số này thậm chí còn cao hơn mức dự báo của Sucafina (75,4

triệu bao) và StoneX (75,3 triệu bao).

• Áp lực nguồn cung trên giấy tờ càng trở nên nặng nề khi tồn kho Arabica đạt chuẩn trên sàn

ICE vọt lên đỉnh 6 tháng, đạt 585.621 bao. Tuy nhiên, đà giảm của Robusta bị kìm hãm đáng

kể khi tồn kho trên sàn ICE lùi về mức thấp nhất trong 3,25 tháng (4.127 lô). Dòng tiền đang

chứng kiến một sự giằng co mãnh liệt: Trong khi các quỹ đầu cơ lo sợ siêu vụ mùa, thì thực tế

đứt gãy logistics tại eo biển Hormuz đang đẩy chi phí vận tải, bảo hiểm và nhiên liệu lên cao,

vô hình trung tạo ra một "phần bù rủi ro" bảo vệ nền giá.

2. ĐƯỜNG: Sự xoay trục sản xuất và lực đỡ từ giá dầu thô

▪ Giá đường thô kỳ hạn tháng 5 tại New York (SBK26) giảm 0,69% xuống 15,79 cents/lb, trong

khi đường trắng tại London lùi về 461,60 USD/tấn.

▪ Theo báo cáo mới nhất từ Unica, các nhà máy tại Brazil đang chuyển dịch mạnh mẽ tỷ lệ ép

mía sang sản xuất đường, đạt mức 50,61% (so với 48,08% năm ngoái). Sản lượng lũy kế tại

khu vực Trung-Nam Brazil tính đến giữa tháng 3 đạt 40,25 triệu tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ.

Sự gia tăng nguồn cung này đã trực tiếp dập tắt đà tăng lên đỉnh 5,5 tháng của phiên trước

đó.

• Dù vậy, thị trường vẫn nhận được lực đỡ từ giá dầu thô đang neo ở đỉnh 3,75 năm. Giá năng

lượng cao kích thích nhu cầu ethanol, ngăn cản các nhà máy xả hàng đường quá mạnh tay.

Đặc biệt, phân tích từ Covrig Analytics chỉ ra rằng việc đóng cửa eo biển Hormuz đã làm tê

liệt khoảng 6% thương mại đường toàn cầu, trực tiếp thắt chặt nguồn cung đường tinh luyện

trên thị trường giao ngay.

3. CACAO: Phục hồi kỹ thuật trên nền chi phí đầu vào đắt đỏ

▪ Giá Cacao ghi nhận nhịp hồi phục nhẹ sau chuỗi ngày bị bán tháo. Tại New York (CCK26)

nhích nhẹ lên 10.150 USD/tấn, trong khi London (CAK26) tăng 0,59% lên 10.350 USD/tấn.

▪ Thị trường đang nỗ lực tìm điểm cân bằng sau khi chạm đáy 3 tuần do kỳ vọng vụ mùa bội

thu tại Tây Phi. Mưa thuận lợi tại Bờ Biển Ngà và Ghana đang thúc đẩy quá trình phát triển

quả. Tuy nhiên, việc đóng cửa eo biển Hormuz đã cắt đứt nguồn cung phân bón quan trọng,

đồng thời đẩy chi phí nhập khẩu của các nhà rang xay lên cao. Sự sụt giảm thu nhập của

nông dân tại Ghana (-30%) và Bờ Biển Ngà (-57%) do chính sách cắt giảm giá thu mua cũng

đang đặt dấu hỏi lớn về khả năng duy trì năng suất trong dài hạn.
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3. Phân tích kỹ thuật chi tiết

⮚ Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/03, Robusta (Kỳ hạn tháng 5) đóng cửa tại 3,593 USD/tấn,

gần như không đổi so với phiên trước (-0.08%).

⮚ Tâm lý thị trường hiện tại đang ở trạng thái "Nén lò xo". Dòng tiền dường như đang chủ

động giữ nhịp để hấp thụ hết lượng cung từ những nhà đầu cơ ngắn hạn đang thiếu kiên

nhẫn. Khối lượng giao dịch thấp trong phiên đi ngang là một tín hiệu tốt, cho thấy phe Bán

đã cạn kiệt lực đẩy và thị trường chỉ cần một "mồi lửa" tin tức để kích hoạt sóng đẩy tăng

giá.

⮚ Nến ngày 27/03 là một nến Doji chân dài nhẹ. Việc giá nhúng về 3,579 – đúng vào vùng giải

ngân bổ sung 3,570-3,585 mà ngài đã hoạch định – nhưng ngay lập tức rút chân lên đóng

cửa tại 3,593 tố cáo lực mua "phục kích" tại đây rất quyết liệt. Tuy nhiên, vì nến này chưa

phải là Bullish Engulfing, nên tín hiệu Mua bổ sung vẫn cần được quan sát thêm sự xác

nhận.

⮚ Theo cấu trúc sóng vĩ mô, Robusta đang ở giai đoạn hoàn tất sóng hiệu chỉnh cuối cùng

trước khi bước vào sóng đẩy 3 tăng trưởng. Việc giá bám sát mức Fibo 38.2% thay vì rơi sâu

về Fibo 61.8% cho thấy xung lực tăng đang mạnh hơn dự kiến. Mục tiêu hướng về 3,800 sẽ

sớm được kích hoạt nếu phiên 30/03 xuất hiện nến xanh đóng cửa trên 3,640.

4. Khuyến nghị chiến lược

⮚ Đánh giá chiến lược cũ: Các vị thế Mua từ vùng 3,4xx và 3,587 hiện vẫn đang có lãi nhẹ và ở

trạng thái an toàn.

⮚ Kế hoạch phiên 30/03: Vị thế hiện hữu: Tiếp tục nắm giữ. Duy trì Stoploss tại 3,475. Tuyệt

đối không dời lên 3,580 do giá chưa vượt 3,700.

⮚ Vị thế gia tăng: Chỉ mua bổ sung 10% tỷ trọng nếu giá bứt phá vượt hẳn đỉnh phiên trước

(3,638) với khối lượng lớn.

1. Tổng quan xu hướng và cấu trúc giá

Thị trường đang vận hành trong pha Tích lũy đáy sau khi xác lập điểm D (3,439) của mô hình

Harmonic. Dựa trên đồ thị D1, Robusta đang hình thành một cấu trúc nền giá phẳng quanh vùng

3,580 - 3,600. Việc giá không bị bán tháo tiếp sau nhịp điều chỉnh là minh chứng cho lực cầu tiềm

năng đang trực chờ. Quỹ đạo mục tiêu vẫn kiên định hướng về vùng kháng cự 3,800 và xa hơn là

đỉnh sóng Harmonic tại 4,216.

2. Mức giá kỹ thuật đáng chú ý

Hỗ trợ: 3,595- 3439 - 3137 Kháng cự: 3,800 – 4216 - 4613
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3. Phân tích kỹ thuật chi tiết

⮚ Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/03, Arabica (Kỳ hạn tháng 5) đóng cửa tại 301.70 cents/lb,

tiếp tục sụt giảm mạnh -5.95 cents (-1.93%).

⮚ Tâm lý thị trường hiện tại bao trùm bởi sự "Bi quan và phòng thủ". Dòng tiền đầu cơ sau

khi bị quét chặn lãi tại 310.00 đã hoàn toàn rút lui, để lại một khoảng trống thanh khoản

mua. Khối lượng bán ra vẫn duy trì ở mức cao đồng thuận với thân nến đỏ đặc cho thấy

phe Gấu đang dồn lực ép giá về dưới ngưỡng 300.00 để kích hoạt các lệnh cắt lỗi ròng.

Dòng tiền doanh nghiệp hiện đang trực chờ rất lớn tại dải 285.0 - 300.0 để thực hiện

nghiệp vụ thu mua nguyên liệu giá rẻ.

⮚ Nến ngày 27/03 tiếp tục là một nến Bearish Marubozu nhẹ với giá đóng cửa thấp nhất

phiên tại 301.70. Hành vi giá nhúng về sát mốc 300.60 tố cáo phe Mua hoàn toàn tê liệt và

không có ý định đỡ giá giữa chừng. Tuy nhiên, việc "đậu" giá ngay tại ranh giới 301.00 là

một nước đi chiến thuật, cho thấy thị trường đang chờ đợi một cú hích thanh khoản tại

vùng hỗ trợ cứng để xác định hướng đi cho tuần tới.

⮚ Theo cấu trúc sóng vĩ mô trên đồ thị, Arabica đang hoàn thiện nhịp sóng giảm thứ cấp.

Nhịp lùi từ 325.0 về 301.0 đã thực hiện mức chiết khấu đủ lớn để thu hút dòng tiền bắt

đáy. Nếu mốc 301.00 giữ vững, chúng ta sẽ chứng kiến một nhịp hồi phục hướng về 315.0 -

325.0. Ngược lại, nếu đóng cửa dưới 300.0, Arabica sẽ trượt dài về vùng Fibonacci vĩ mô tại

285.25 - 288.35.

4. Khuyến nghị chiến lược

⮚ Đánh giá chiến lược cũ: Toàn bộ vị thế Mua từ vùng 285.x và 301.x đã được chốt lời/tất

toán tại 310.00, bảo vệ thành công dòng vốn trước cú sụt giảm -8.45 cents.

⮚ Kế hoạch phiên 30/03: Chỉ xem xét mở lại vị thế Mua thăm dò (30% tỷ trọng) nếu giá

chạm mốc 301.00 và xuất hiện nến rút chân (Pinbar) dứt khoát trên khung H4 hoặc D1.

1. Tổng quan xu hướng và cấu trúc giá

Thị trường đang vận hành trong pha Kiểm định đáy vĩ mô sau khi nhịp bứt phá giả tại 325.00 bị

dập tắt hoàn toàn. Dựa trên đồ thị D1, Arabica đang di chuyển theo quỹ đạo mũi tên dự báo, lùi

sâu về sát mốc hỗ trợ ngang 301.00. Cấu trúc tăng trưởng ngắn hạn đã bị bẻ gãy, chuyển dịch sang

pha tích lũy tiêu cực. Tuy nhiên, việc giá tiệm cận vùng hỗ trợ 301.00 – nơi từng là bệ phóng cho

sóng đẩy cũ – mở ra cơ hội cho một nhịp hồi phục kỹ thuật nếu lực cầu bắt đáy xuất hiện đồng

thuận.

2. Mức giá kỹ thuật đáng chú ý

Hỗ trợ: 275,70 – 262,90 Kháng cự: 301 – 325 – 361,15
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3. Phân tích kỹ thuật chi tiết

⮚ Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/03, giá Đường (Kỳ hạn tháng 5) đóng cửa tại 15.76

cents/lb, giảm -0.11 cents (-0.69%).

⮚ Tâm lý thị trường đã chuyển dịch từ "Hưng phấn" sang "Thận trọng và hoài nghi". Dòng

tiền đầu cơ đã thực hiện nghiệp vụ chốt lời nhanh khi giá không thể đóng cửa trên mốc

16.00. Sự xuất hiện của bóng nến trên dài tố cáo dòng tiền thông minh đang chủ động giữ

nhịp và không cho phép giá bứt phá quá sớm. Phe Gấu đang có dấu hiệu tái gia nhập tại

vùng giá cao để ép giá về các mức chiết khấu sâu hơn.

⮚ Nến ngày 27/03 là một nến Shooting Star màu đỏ nhẹ. Hành vi giá mở cửa tại 15.84, đẩy

lên 15.93 nhưng cuối cùng lại đóng cửa thấp tại 15.76 là một tín hiệu cảnh báo đảo chiều

ngắn hạn cực mạnh. Nó cho thấy phe Mua đã kiệt sức trong việc duy trì mặt bằng giá cao

và phe Bán đã giành lại quyền kiểm soát vào cuối phiên.

⮚ Theo mô hình XABCD, Đường đang ở giai đoạn điều chỉnh của tiểu sóng đẩy hướng về D.

Sau khi "chạm" vào vùng kháng cự tâm lý 16.00, giá thường có xu hướng quay lại kiểm định

(retest) các mốc hỗ trợ cũ. Điểm hội tụ của nhịp điều chỉnh này dự kiến nằm quanh vùng

15.40. Nếu vùng này giữ vững, cấu trúc tăng hướng về 16.38 vẫn còn cơ hội. Nếu thủng

15.40, Đường sẽ quay lại pha giảm giá sâu hướng về 14.93.

4. Khuyến nghị chiến lược

⮚ Kế hoạch phiên 30/03: Chỉ xem xét giải ngân lại khi giá chạm dải 15.35 – 15.45 và phải

xuất hiện nến rút chân (Pinbar) dứt khoát trên khung H4 hoặc Daily.

⮚ Kịch bản Bán (Short): Nếu giá có nhịp hồi yếu kiểm định lại vùng 15.85 - 15.90 nhưng thất

bại, có thể mở lệnh bán lướt sóng về mốc 15.45.

1. Tổng quan xu hướng và cấu trúc giá

Thị trường đang vận hành trong pha Thoái lui kỹ thuật sau khi chạm điểm D của mô hình

Harmonic vĩ mô. Dựa trên đồ thị D1, cấu trúc hồi phục từ điểm C (13.40) đang gặp thử thách cực

đại tại ngưỡng Fibonacci 0.813 (15.89). Việc giá để lại bóng nến trên rất dài ngay tại vùng này xác

nhận áp lực cung đang trực chờ rất lớn. Quỹ đạo dự báo hiện đang hướng về việc kiểm định lại nền

hỗ trợ ngang tại 15.40 để tích lũy lại lực cầu trước khi có thể thực hiện một nỗ lực bứt phá mới

hướng về Point X (16.38).

2. Mức giá kỹ thuật đáng chú ý

Hỗ trợ: 14,94 - 13,61 – 13,40 Kháng cự: 15,89 – 16,38



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT BÔNG 05/26

3. Phân tích kỹ thuật chi tiết

⮚ Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/03, mã CTK2026 đóng cửa tại 69.46 cents/lb, tăng nhẹ

+0.05 cents (+0.07%).

⮚ Tâm lý thị trường chuyển dịch từ hưng phấn sang "Thận trọng quan sát". Dòng tiền thông

minh đã thực hiện nghiệp vụ chốt lời từng phần khi giá vượt mốc 70.00. Khối lượng giao

dịch có phần chững lại cho thấy phe Mua đang hụt hơi và cần thêm lực cầu mới từ các

doanh nghiệp dệt may để duy trì gia tốc.

⮚ Nến ngày 27/03 là một nến Shooting Star nhẹ với giá đóng cửa nằm ở nửa dưới thân nến.

Việc giá nhúng lên 70.31 rồi bị dội ngược về 69.46 tố cáo áp lực cung tại vùng 70.00 là rất

lớn. Hành vi này thường báo hiệu một nhịp điều chỉnh ngắn hạn hoặc một pha đi ngang

(Sideway) để tích lũy lại lực cầu.

⮚ Bông sợi đang vận hành ở những nhịp cuối của Sóng đẩy 5. Theo quy luật đo lường, nhịp

sóng này thường kết thúc tại vùng kháng cự vĩ mô 71.20. Sự xuất hiện của bóng nến trên

tại 70.31 cho thấy sóng 5 đang gặp rào cản tâm lý. Nếu giá giữ vững trên mốc 68.64, cấu

trúc tăng hướng về 71.20 vẫn hoàn toàn khả thi.

4. Khuyến nghị chiến lược

⮚ Đánh giá chiến lược cũ: Các vị thế Long tại 65.18, 66.8 - 67.2 và lệnh gia tăng tại 68.64 đều

đang có lãi ròng rất tốt (2.5 - 4.5 cents). Duy trì Trailing Stop tại 67.00.

⮚ Kế hoạch phiên 30/03: Vị thế mua mới: Tuyệt đối không mở thêm vị thế tại vùng 69.x. Chỉ

xem xét gia tăng nếu giá có nhịp lùi sâu về 68.70 và rút chân dứt khoát trên khung H4.

1. Tổng quan xu hướng và cấu trúc giá

Thị trường vẫn duy trì Pha đẩy giá trong trung hạn, nhưng đang bước vào vùng rung lắc mạnh tại

đỉnh ngắn hạn. Dựa trên đồ thị D1, Bông sợi đang bám sát dải trên của kênh tăng giá. Tuy nhiên,

hành vi giá tại ngưỡng 70.00 cho thấy sự lưỡng lự. Cấu trúc "Đáy sau cao hơn đáy trước" vẫn vững

chắc với hỗ trợ gần nhất tại 68.64. Quỹ đạo mũi tên dự báo vẫn hướng tới mục tiêu miệng cốc tại

71.20, nhưng có khả năng sẽ xuất hiện một nhịp "Throwback" vùng 68.60 trước khi tiếp tục hành

trình.

2. Mức giá kỹ thuật đáng chú ý

Hỗ trợ: 64,30 – 63 Kháng cự: 66,74 – 68,64
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3. Phân tích kỹ thuật chi tiết

⮚ Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/03, mã CCK2026 đóng cửa tại 3.165 USD/tấn, gần như

không đổi so với phiên trước (+1 USD).

⮚ Tâm lý thị trường hiện tại đang ở trạng thái "Nghi ngờ và quan sát". Dòng tiền đầu cơ Short

đã ngừng ép giá sau khi đạt được mục tiêu chiết khấu 50% của sóng tăng trước đó. Tuy

nhiên, dòng tiền vẫn chưa thực hiện nghiệp vụ thu mua chủ động, thể hiện qua khối lượng

giao dịch thấp và biên độ nến hẹp trong 2 phiên gần nhất. Sự lưỡng lự này tố cáo rằng đa

số các nhà đầu cơ đang chờ đợi một tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn từ các báo cáo cung-cầu

sắp tới.

⮚ Nến ngày 27/03 là một nến Doji có bóng dưới dài hơn bóng trên. Việc giá nhúng về 3.112

rồi rút chân đóng cửa tại 3.165 cho thấy vùng 3.100 đang có lực đỡ của phe Mua ngắn hạn.

Tuy nhiên, hành vi này chỉ mang tính chất "giữ giá" hơn là "đẩy giá". Phe Mua đã không thể

đẩy giá vượt qua mức cao nhất của phiên trước đó, xác nhận lực cầu hiện tại vẫn còn rất

mỏng và dễ bị tổn thương nếu có áp lực bán mới.

⮚ Theo cấu trúc sóng điều chỉnh, Ca cao đang di chuyển trong tiểu sóng 4 hồi phục của sóng

C vĩ mô. Thông thường, tiểu sóng 4 có xu hướng đi ngang phức tạp và tiêu tốn nhiều thời

gian. Điểm hội tụ của hỗ trợ Fibonacci 61,8% và vùng hỗ trợ ngang quanh 3.092 là chốt

chặn quan trọng nhất. Nếu mốc này bị xuyên thủng trong tuần tới, Ca cao sẽ chính thức

bước vào tiểu sóng 5 đẩy xuống để hoàn tất mục tiêu tại vùng 2.858.

4. Khuyến nghị chiến lược

➢ Kế hoạch phiên 30/03: Chỉ xem xét mở vị thế Mua thăm dò (30% tỷ trọng) nếu xuất hiện

nến xanh đóng cửa dứt khoát trên mốc 3.200 với khối lượng bùng nổ.

1. Tổng quan xu hướng và cấu trúc giá

Thị trường Ca cao đang vận hành trong một Pha tích lũy tiêu cực sau đợt sụt giảm mạnh từ đầu

năm. Dựa trên đồ thị D1, cấu trúc giảm giá dài hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Hiện tại, đường giá đang

"ngâm" trong vùng hỗ trợ kép giữa mốc Fibonacci 50% (3.164) và 61,8% (3.092). Mặc dù đà rơi tự

do đã tạm dừng, nhưng sự thiếu hụt các nến đẩy xanh thân dài cho thấy phe Mua vẫn đang rất dè

chừng. Quỹ đạo mũi tên dự báo vẫn duy trì kịch bản giá có thể cần một nhịp nhúng sâu về hỗ trợ vĩ

mô tại 2.858 để kích hoạt dòng tiền bắt đáy thực sự.

2. Mức giá kỹ thuật đáng chú ý

Hỗ trợ: 2858 - 2400 Kháng cự: 3,250 - 4095 - 4952



Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên Fire Ant có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Ý kiến có thể rất

đa dạng bao gồm “Mua”, “Bán”, “Nắm giữ” hoặc các ý kiến khác. Khung thời gian của ý kiến này phụ

thuộc điều kiện thị trường hiện hành và không có tần suất cập nhật cố định. Ý kiến này có thể có hoặc

không liên quan tới trạng thái đầu tư, giao dịch của các thành viên Fire Ant. Vào bất kỳ thời điểm nào,

trong phạm vi Pháp luật cho phép, bất kỳ ai, bao gồm thành viên của nhóm, người tham gia hoặc

không tham gia soạn thảo nội dung bài viết, đều có thể mua hoặc bán các loại công cụ tài chính hoặc

có lợi ích vật chất đối với các tài sản tài chính được đề cập trên nội dung của báo cáo, mà không cần

thông báo trước hay công bố cho bất cứ ai.

Nội dung trên Fire Ant có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và được cung cấp với

mục đích duy nhất là hỗ trợ các nhà giao dịch tự đưa ra quyết định đầu tư độc lập. Fire Ant đã thực

hiện các biện pháp hợp lý trong khả năng để đảm bảo tính chính xác của thông tin trong báo cáo, tuy

nhiên không có nghĩa vụ phải đảm bảo tính chính xác và sẽ không chấp nhận trách nhiệm đối với bất

kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ nội dung thông tin hoặc từ

việc bạn không thể truy cập được báo cáo, hoặc cho bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc nhận thông tin.
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